
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Lô 14.9 tờ bản đồ số 14, Tổ 5, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

17/01/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SONG MÃ PHÁT

0110234956

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Loại trừ hoạt động đấu giá hàng hóa) 

4610

2. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp như: Bán buôn phân bón; Bán buôn thuốc 
trừ sâu; Bán buôn hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp: 
Thuốc trừ cỏ, thuốc chống nảy mầm, thuốc kích thích sự tăng 
trưởng của cây, các hoá chất khác sử dụng trong nông nghiệp.
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp): 
Bán buôn hoá chất công nghiệp: Anilin, mực in, tinh dầu, khí 
công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, 
parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công nghiệp, axít 
và lưu huỳnh,...;Bán buôn hóa chất xử lý nước thải, hóa chất 
xử lý khí thải. 
(Doanh nghiệp chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định 
của pháp luật; không kinh doanh hóa chất mà nhà nước cấm)

4669(Chính)

3. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

4. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

5. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

6. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

7. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SONG MÃ 
PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SONG MA PHAT IMPORT EXPORT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SONG MA PHAT IMPORT EXPORT CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0354.90.2668 
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN 
XUÂN 
THẠCH

Việt 
Nam

Thôn Thái Thọ, Xã 
Thái Sơn, Huyện 
Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

2.500.000.000 50,000 121822260

2DƯƠNG 
VĂN 
CƯỜNG

Việt 
Nam

Thôn Đồng Tân, Xã 
Thái Sơn, Huyện 
Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

2.500.000.000 50,000 024090020503

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
(Điều 28 Luật Thương mại 2005)

8299

9. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

10. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

11. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

12. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

13. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

14. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

15. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

16. Sản xuất sợi nhân tạo 2030

17. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

18. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

19. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

20. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hóa chất sử dụng trong nông nghiệp, công 
nghiệp; Bán lẻ hóa chất trong lĩnh vực phụ gia thực phẩm
(Không bao gồm các loại hóa chất hạn chế kinh doanh và hóa 
chất cấm theo quy định của pháp luật)

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       121822260
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Thái Thọ, Xã Thái Sơn, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Thái Thọ, Xã Thái Sơn, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRẦN XUÂN THẠCH Nam

23/05/1990 Kinh Việt Nam

17/07/2020 Công an Tỉnh Bắc Giang 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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